
 
I. ĐỌC THÀNH TIẾNG: 

Câu 1: Đọc các vần, tiếng: 

op ap ăp âp 

họp sạp bắp mập 

Câu 2: Đọc các từ ngữ: 

họp nhóm múa sạp cải bắp cá mập 

Câu 3: Đọc các câu: 

Bập bênh bập bênh 

Nhún chân cho dẻo 

Nhịp bênh cho khéo 

Lên xuống cho đều. 

II. ĐỌC THẦM VÀ LÀM BÀI TẬP 

Câu 4: Điền vào chỗ trống op, ap, ăp hoặc âp: 

 
Câu 5: Nối ô chữ thích hợp: 

 
B. KIỂM TRA VIẾT 

Câu 6: Viết các vần: 

op ap ăp âp 

 
Câu 7: Viết các từ ngữ: 

họp nhóm múa sạp cải bắp cá mập 



 

 
Câu 8: Viết câu: 

Chuồn chuồn bay thấp thì mưa 

Bay cao thì nắng, bay vừa thì mưa. 

 
 


